	THCS KIẾN THIẾT
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025




	THỨ
	TIẾT
	6A1 (Ngân V)
	6A2 (Yến)
	6A3 (My)
	6A4 (Nhung)
	7A1 (Vy)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	SHDC - Ngân V
	KHTN - Hân
	SHDC - Yến
	LSĐL - Hạnh Đ
	SHDC - My
	NNgữ - Thuần
	SHDC - Nhung
	Tin - T Anh
	SHDC - Vy
	TATC - NN - GV NN6.7

	
	2
	HĐTN - Ngân V
	TATC - VN - Thuần
	HĐTN - Yến
	Tin - T Anh
	HĐTN - My
	LSĐL - Oanh
	HĐTN - Nhung
	RLKN ANH - Liêm
	HĐTN - Vy
	TATC - NN - GV NN6.7

	
	3
	LSĐL - Oanh
	GDCD - Hạnh CD
	NNgữ - Thuần
	NNgữ - Thuần
	Văn - My
	KHTN - Thủy
	Tin QT - T Anh
	KHTN - Như Thảo
	KHTN - Thủy
	Văn - Duyên

	
	4
	Toán - Thương
	
	Văn - Yến
	
	KHTN - Thủy
	
	Tin QT - T Anh
	
	NNgữ - Nam
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Văn - Ngân V
	KHTN - Hân
	KNS - KNS
	TATC - NN - GV NN6.7
	STEM - STEM
	GDTC - Minh
	Văn - My
	STEM - STEM
	NNgữ - Nam
	LSĐL - Hạnh Đ

	
	2
	Văn - Ngân V
	LSĐL - Oanh
	GDTC - Minh
	TATC - NN - GV NN6.7
	KNS - KNS
	KHTN - Thủy
	Văn - My
	LSĐL - Hạnh Đ
	NNgữ - Nam
	GDTC - Tài

	
	3
	KHTN - Hân
	TATC - VN - Thuần
	CNghệ - Ngọc
	STEM - STEM
	ANH - BN - GV NN6.7
	GDCD - Hạnh CD
	KHTN - Như Thảo
	NNgữ - Liêm
	KHTN - Thủy
	TATC - VN - Nam

	
	4
	Nhạc - Nam N
	
	GDĐP - Cô Dị HP
	
	GDTC - Minh
	
	ANH - BN - GV NN6.7
	
	KHTN - Thủy
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	GDTC - Minh
	GDĐP - Hạnh CD
	Toán - Nhung
	GDTC - Minh
	Tin QT - T Anh
	RLKN ANH - Thuần
	ANH - BN - GV NN6.7
	Toán - Nhung
	TATC - VN - Nam
	Toán - Vy

	
	2
	NNgữ - Thuần
	NNgữ - Thuần
	Toán - Nhung
	LSĐL - Hạnh Đ
	Tin QT - T Anh
	LSĐL - Oanh
	NNgữ - Liêm
	Toán - Nhung
	Nhạc - Nam N
	Tin QT - Diễm Thủy

	
	3
	Tin QT - T Anh
	Tin - T Anh
	TATC - VN - Thuần
	Toán - Nhung
	Toán - Thương
	Võ - Taekwondo
	Toán - Nhung
	GDCD - Hạnh CD
	CNghệ - Ngọc
	Tin QT - Diễm Thủy

	
	4
	Tin QT - T Anh
	
	TATC - VN - Thuần
	
	Toán - Thương
	
	Nhạc - Nam N
	
	GDĐP - Hạnh CD
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	NNgữ - Thuần
	TATC - NN - GV NN6.7
	KHTN - Phượng
	KHTN - Phượng
	ANH - BN - GV NN6.7
	MT - H Anh
	GDTC - Minh
	Võ - Taekwondo
	Văn - Duyên
	Tin - Diễm Thủy

	
	2
	KNS - KNS
	TATC - NN - GV NN6.7
	LSĐL - Hạnh Đ
	Tin QT - T Anh
	Tin - T Anh
	Nhạc - Nam N
	GDĐP - Cô Dị HP
	KNS - KNS
	Văn - Duyên
	GDTC - Tài

	
	3
	STEM - STEM
	GDTC - Minh
	MT - H Anh
	Tin QT - T Anh
	NNgữ - Thuần
	NNgữ - Thuần
	KHTN - Như Thảo
	NNgữ - Liêm
	LSĐL - Hạnh Đ
	STEM - STEM1

	
	4
	MT - H Anh
	
	TATC - VN - Thuần
	
	LSĐL - Oanh
	
	KHTN - Như Thảo
	
	KNS - KNS1
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Văn - Ngân V
	Toán - Thương
	KHTN - Phượng
	Văn - Yến
	Văn - My
	CNghệ - Ngọc
	Toán - Nhung
	MT - H Anh
	Toán - Vy
	KHTN - Thủy

	
	2
	KHTN - Hân
	Toán - Thương
	KHTN - Phượng
	Văn - Yến
	Văn - My
	Văn - My
	LSĐL - Hạnh Đ
	LSĐL - Hạnh Đ
	Toán - Vy
	MT - H Anh

	
	3
	CNghệ - Ngọc
	HĐTN - Ngân V
	Nhạc - Nam N
	HĐTN - Yến
	Toán - Thương
	HĐTN - My
	GDTC - Minh
	HĐTN - Nhung
	Văn - Duyên
	HĐTN - Vy

	
	4
	LSĐL - Oanh
	
	GDCD - Hạnh CD
	
	Toán - Thương
	
	CNghệ - Ngọc
	
	LSĐL - Hạnh Đ
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	HĐTN - Ngân V
	
	HĐTN - Yến
	
	HĐTN - My
	
	HĐTN - Nhung
	
	HĐTN - Vy
	

	
	2
	TATC - VN - Thuần
	
	Văn - Yến
	
	KHTN - Thủy
	
	Văn - My
	
	TATC - VN - Nam
	

	
	3
	Toán - Thương
	
	Toán - Nhung
	
	GDĐP - Hạnh CD
	
	Văn - My
	
	Toán - Vy
	

	
	4
	Văn - Ngân V
	
	NNgữ - Thuần
	
	
	
	
	
	GDCD - Hạnh CD
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THCS KIẾN THIẾT
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025





	THỨ
	TIẾT
	7A2 (Thương)
	7A3 (Hân)
	7A4 (Thủy)
	8A1 (Vân)
	8A2 (The)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	SHDC - Thương
	MT - H Anh
	SHDC - Hân
	NNgữ - Liêm
	SHDC - Thủy
	KHTN - Thủy
	SHDC - Vân
	TATC - NN - GV NN8
	SHDC - The
	Văn - Hạnh V

	
	2
	HĐTN - Thương
	KHTN - Hân
	HĐTN - Hân
	LSĐL - Hạnh Đ
	HĐTN - Thủy
	Tin - Diễm Thủy
	HĐTN - Vân
	TATC - NN - GV NN8
	HĐTN - The
	Văn - Hạnh V

	
	3
	Toán - Thương
	Tin - Diễm Thủy
	KHTN - Hân
	CNghệ - Ngọc
	Toán - The
	KNS - KNS1
	CNghệ - Ngọc
	TATC - VN - M Hương
	LSĐL - Hạnh Đ
	GDĐP - Thoa

	
	4
	Văn - My
	
	LSĐL - Hạnh Đ
	
	Toán - The
	
	Văn - Vân
	
	Văn - Hạnh V
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	KHTN - Hân
	LSĐL - Oanh
	ANH - BN - GV NN6.7
	GDĐP - Hạnh CD
	KHTN - Thủy
	Võ - Taekwondo
	Văn - Vân
	Tin - Diễm Thủy
	GDTC - Minh
	KHTN - N Ngân

	
	2
	GDĐP - Cô Dị HP
	Văn - My
	NNgữ - Liêm
	GDCD - Hạnh CD
	ANH - BN - GV NN6.7
	NNgữ - Liêm
	Văn - Vân
	Nhạc - Nam N
	STEM - STEM
	Tin - Diễm Thủy

	
	3
	TATC - VN - Nam
	Văn - My
	RLKN ANH - Liêm
	KHTN - Hân
	Văn - Vân
	KHTN - Thủy
	KHTN - Thùy
	KNS - KNS
	KHTN - N Ngân
	Nhạc - Nam N

	
	4
	GDTC - Tài
	
	MT - H Anh
	
	Văn - Vân
	
	NNgữ - M Hương
	
	KHTN - N Ngân
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	STEM - STEM1
	Nhạc - Nam N
	GDTC - Tài
	LSĐL - Hạnh Đ
	Nhạc - Nam N
	RLKN ANH - Liêm
	NNgữ - M Hương
	LSĐL - Oanh
	GDCD - Hạnh CD
	TATC - VN - M Hương

	
	2
	NNgữ - Nam
	KNS - KNS1
	STEM - STEM1
	NNgữ - Liêm
	ANH - BN - GV NN6.7
	GDTC - Tài
	GDCD - Hạnh CD
	MT - H Anh
	CNghệ - Ngọc
	Võ - Taekwondo

	
	3
	TATC - NN - GV NN6.7
	NNgữ - Nam
	Tin QT - Diễm Thủy
	KNS - KNS1
	STEM - STEM1
	NNgữ - Liêm
	LSĐL - Oanh
	STEM - STEM
	LSĐL - Hạnh Đ
	NNgữ - M Hương

	
	4
	TATC - NN - GV NN6.7
	
	Tin QT - Diễm Thủy
	
	LSĐL - Hạnh Đ
	
	GDTC - Minh
	
	NNgữ - M Hương
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Tin QT - Diễm Thủy
	CNghệ - Ngọc
	GDTC - Tài
	Nhạc - Nam N
	Toán - The
	NNgữ - Liêm
	HĐTN - Vân
	Toán - Sang
	NNgữ - M Hương
	TATC - NN - GV NN8

	
	2
	Tin QT - Diễm Thủy
	LSĐL - Oanh
	ANH - BN - GV NN6.7
	Võ - Taekwondo
	GDTC - Tài
	MT - H Anh
	Văn - Vân
	Toán - Sang
	TATC - VN - M Hương
	TATC - NN - GV NN8

	
	3
	Toán - Thương
	TATC - VN - Nam
	Văn - Hạnh V
	Văn - Hạnh V
	GDĐP - Cô Dị HP
	CNghệ - Ngọc
	TATC - VN - M Hương
	KHTN - Thùy
	Toán - The
	KNS - KNS

	
	4
	Toán - Thương
	
	Văn - Hạnh V
	
	LSĐL - Hạnh Đ
	
	GDTC - Minh
	
	Toán - The
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	GDTC - Tài
	KHTN - Hân
	KHTN - Hân
	Toán - The
	Tin QT - Diễm Thủy
	Văn - Vân
	GDĐP - Hạnh CD
	Võ - Taekwondo
	Toán - The
	LSĐL - Hạnh Đ

	
	2
	GDCD - Hạnh CD
	TATC - VN - Nam
	Toán - The
	Toán - The
	Tin QT - Diễm Thủy
	Văn - Vân
	LSĐL - Oanh
	KHTN - Thùy
	Văn - Hạnh V
	TATC - VN - M Hương

	
	3
	LSĐL - Oanh
	HĐTN - Thương
	Văn - Hạnh V
	HĐTN - Hân
	LSĐL - Hạnh Đ
	HĐTN - Thủy
	KHTN - Thùy
	HĐTN - Vân
	MT - H Anh
	HĐTN - The

	
	4
	Văn - My
	
	Tin - Diễm Thủy
	
	Toán - The
	
	Toán - Sang
	
	GDTC - Minh
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	HĐTN - Thương
	
	HĐTN - Hân
	
	HĐTN - Thủy
	
	NNgữ - M Hương
	
	HĐTN - The
	

	
	2
	Toán - Thương
	
	KHTN - Hân
	
	GDCD - Hạnh CD
	
	Toán - Sang
	
	Toán - The
	

	
	3
	KHTN - Hân
	
	Toán - The
	
	KHTN - Thủy
	
	TATC - VN - M Hương
	
	KHTN - N Ngân
	

	
	4
	NNgữ - Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THCS KIẾN THIẾT
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025





	THỨ
	TIẾT
	8A3 (Khánh)
	8A4 (Phượng)
	8A5 (Như Thảo)
	9A1 (G Hương)
	9A2 (Hoàng)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	SHDC - Khánh
	Văn - Duyên
	SHDC - Phượng
	LSĐL - Oanh
	SHDC - Như Thảo
	GDĐP - Thoa
	SHDC - G Hương
	CNghệ - Ngọc
	SHDC - Hoàng
	KHTN - Khánh

	
	2
	HĐTN - Khánh
	GDCD - Hạnh CD
	HĐTN - Phượng
	Toán - Trực
	HĐTN - Như Thảo
	KHTN - Như Thảo
	HĐTN - G Hương
	MT - H Anh
	HĐTN - Hoàng
	CNghệ - Ngọc

	
	3
	KHTN - Khánh
	KHTN - Khánh
	Văn - Hạnh V
	Toán - Trực
	KHTN - Như Thảo
	Văn - Hạnh V
	KHTN - G Hương
	STEM - STEM1
	NNgữ - Nam
	TATC - VN - Nam

	
	4
	LSĐL - Oanh
	
	GDĐP - Thoa
	
	NNgữ - Thuần
	
	Văn - Ngân V
	
	KHTN - Khánh
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	RLKN ANH - Liêm
	NNgữ - Liêm
	RLKN ANH - Thuần
	ANH - BN - GV NN8
	RLPP KHTN - Như Thảo
	KNS - KNS
	KNS - KNS1
	TATC - NN - GV NN9
	Nhạc - Nam N
	Văn - Yến

	
	2
	Văn - Duyên
	ANH - BN - GV NN8
	NNgữ - Thuần
	GDTC - Minh
	CNghệ - Ngọc
	STEM - STEM
	TATC - VN - M Hương
	TATC - NN - GV NN9
	KHTN - Khánh
	TATC - VN - Nam

	
	3
	Văn - Duyên
	Võ - Taekwondo
	MT - H Anh
	Tin - Diễm Thủy
	RLKN ANH - Thuần
	GDTC - Minh
	NNgữ - M Hương
	NNgữ - M Hương
	KNS - KNS1
	GDTC - Tài

	
	4
	NNgữ - Liêm
	
	KNS - KNS
	
	NNgữ - Thuần
	
	CNghệ - Ngọc
	
	NNgữ - Nam
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	NNgữ - Liêm
	Toán - Sang
	Tin QT - Diễm Thủy
	ANH - BN - GV NN8
	NNgữ - Thuần
	MT - H Anh
	Toán - Trực
	GDĐP - Thoa
	GDCD - Thoa
	TATC - NN - GV NN9

	
	2
	LSĐL - Oanh
	STEM - STEM
	Tin QT - Diễm Thủy
	CNghệ - Ngọc
	LSĐL - Hường
	ANH - BN - GV NN8
	Toán - Trực
	TATC - VN - M Hương
	LSĐL - Hoàng
	TATC - NN - GV NN9

	
	3
	ANH - BN - GV NN8
	Nhạc - Nam N
	GDTC - Minh
	NNgữ - Thuần
	GDCD - Hạnh CD
	GDTC - Minh
	TATC - VN - M Hương
	GDCD - Thoa
	MT - H Anh
	Toán - Vy

	
	4
	MT - H Anh
	
	LSĐL - Oanh
	
	ANH - BN - GV NN8
	
	LSĐL - Hường
	
	STEM - STEM1
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	KNS - KNS
	GDTC - Minh
	STEM - STEM
	LSĐL - Oanh
	RLPP KHTN - Như Thảo
	Văn - Hạnh V
	Toán - Trực
	Tin - T Anh
	Tin - T Anh
	NNgữ - Nam

	
	2
	GDTC - Minh
	Tin QT - Diễm Thủy
	KHTN - Phượng
	KHTN - Phượng
	Văn - Hạnh V
	Văn - Hạnh V
	LSĐL - Hường
	LSĐL - Hường
	LSĐL - Hoàng
	CNghệ - Ngọc

	
	3
	LSĐL - Oanh
	Tin QT - Diễm Thủy
	Võ - Taekwondo
	KHTN - Phượng
	Tin - Diễm Thủy
	Võ - Taekwondo
	KHTN - G Hương
	Nhạc - Nam N
	Văn - Yến
	GDTC - Tài

	
	4
	Tin - Diễm Thủy
	
	Toán - Trực
	
	LSĐL - Hường
	
	GDTC - Tài
	
	Văn - Yến
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Văn - Duyên
	KHTN - Khánh
	Toán - Trực
	Văn - Hạnh V
	Nhạc - Nam N
	Toán - Nhung
	KHTN - G Hương
	Văn - Ngân V
	GDĐP - Thoa
	TATC - VN - Nam

	
	2
	Toán - Sang
	CNghệ - Ngọc
	Nhạc - Nam N
	Văn - Hạnh V
	LSĐL - Hường
	KHTN - Như Thảo
	RLKN TOAN - Trực
	KHTN - G Hương
	LSĐL - Hoàng
	RLKN TOAN - Vy

	
	3
	Toán - Sang
	HĐTN - Khánh
	GDCD - Hạnh CD
	HĐTN - Phượng
	Toán - Nhung
	HĐTN - Như Thảo
	GDTC - Tài
	HĐTN - G Hương
	Toán - Vy
	HĐTN - Hoàng

	
	4
	GDĐP - Thoa
	
	Văn - Hạnh V
	
	Toán - Nhung
	
	Toán - Trực
	
	Toán - Vy
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	HĐTN - Khánh
	
	HĐTN - Phượng
	
	HĐTN - Như Thảo
	
	HĐTN - G Hương
	
	HĐTN - Hoàng
	

	
	2
	KHTN - Khánh
	
	KHTN - Phượng
	
	Toán - Nhung
	
	Văn - Ngân V
	
	Toán - Vy
	

	
	3
	Toán - Sang
	
	NNgữ - Thuần
	
	KHTN - Như Thảo
	
	Văn - Ngân V
	
	KHTN - Khánh
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	NNgữ - M Hương
	
	Văn - Yến
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THCS KIẾN THIẾT
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025





	THỨ
	TIẾT
	9A3 (Trúc)
	9A4 (N Ngân)
	9A5 (Giang)
	9A6 (Thùy)
	

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	SHDC - Trúc
	KNS - KNS1
	SHDC - N Ngân
	ANH - BN - GV NN9
	SHDC - Giang
	STEM - STEM1
	SHDC - Thùy
	Toán - Trực
	
	

	
	2
	HĐTN - Trúc
	ANH - BN - GV NN9
	HĐTN - N Ngân
	KHTN - N Ngân
	HĐTN - Giang
	KHTN - Khánh
	HĐTN - Thùy
	STEM - STEM1
	
	

	
	3
	Văn - Ngân V
	Tin - T Anh
	GDĐP - Thoa
	KHTN - N Ngân
	Văn - Giang
	ANH - BN - GV NN9
	NNgữ - M Hương
	CNghệ - cô Nga HT
	
	

	
	4
	CNghệ - Ngọc
	
	Văn - Giang
	
	Toán - Trúc
	
	NNgữ - M Hương
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	GDTC - Tài
	MT - H Anh
	CNghệ - Ngọc
	NNgữ - Nam
	Văn - Giang
	GDTC - Tài
	NNgữ - M Hương
	Nhạc - Nam N
	
	

	
	2
	Nhạc - Nam N
	Võ - Taekwondo
	GDTC - Tài
	MT - H Anh
	Văn - Giang
	KHTN - Khánh
	KHTN - Thùy
	Văn - Yến
	
	

	
	3
	Văn - Ngân V
	ANH - BN - GV NN9
	Văn - Giang
	KHTN - N Ngân
	Nhạc - Nam N
	KHTN - Khánh
	GDTC - Tài
	Văn - Yến
	
	

	
	4
	Văn - Ngân V
	
	Văn - Giang
	
	KHTN - Khánh
	
	KNS - KNS1
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	RLKN TOAN - Trúc
	LSĐL - Hường
	Toán - Sang
	GDTC - Tài
	CNghệ - Ngọc
	Võ - Taekwondo
	LSĐL - Hường
	Tin - T Anh
	
	

	
	2
	NNgữ - M Hương
	GDCD - Thoa
	Toán - Sang
	Tin - T Anh
	Toán - Trúc
	LSĐL - Hường
	GDTC - Tài
	CNghệ - cô Nga HT
	
	

	
	3
	GDĐP - Thoa
	CNghệ - Ngọc
	LSĐL - Hoàng
	RLKN TOAN - Sang
	LSĐL - Hường
	GDTC - Tài
	Toán - Trực
	ANH - BN - GV NN9
	
	

	
	4
	Toán - Trúc
	
	CNghệ - Ngọc
	
	GDĐP - Thoa
	
	Toán - Trực
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	KHTN - G Hương
	Toán - Trúc
	RLKN ANH - Nam
	STEM - STEM1
	KNS - KNS1
	ANH - BN - GV NN9
	Văn - Yến
	LSĐL - Hường
	
	

	
	2
	KHTN - G Hương
	STEM - STEM1
	KNS - KNS1
	ANH - BN - GV NN9
	RLKN ANH - Nam
	NNgữ - Nam
	Toán - Trực
	KHTN - Thùy
	
	

	
	3
	LSĐL - Hường
	NNgữ - M Hương
	LSĐL - Hoàng
	Toán - Sang
	NNgữ - Nam
	RLKN TOAN - Trúc
	RLKN TOAN - Trực
	ANH - BN - GV NN9
	
	

	
	4
	NNgữ - M Hương
	
	NNgữ - Nam
	
	Tin - T Anh
	
	Võ - Taekwondo
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	LSĐL - Hường
	Toán - Trúc
	Toán - Sang
	Văn - Giang
	HĐTN - Giang
	GDCD - Thoa
	KHTN - Thùy
	RLKN ANH - M Hương
	
	

	
	2
	KHTN - G Hương
	Toán - Trúc
	GDCD - Thoa
	Võ - Taekwondo
	CNghệ - Ngọc
	Văn - Giang
	MT - H Anh
	GDCD - Thoa
	
	

	
	3
	Văn - Ngân V
	HĐTN - Trúc
	LSĐL - Hoàng
	HĐTN - N Ngân
	LSĐL - Hường
	HĐTN - Giang
	GDĐP - Thoa
	HĐTN - Thùy
	
	

	
	4
	GDTC - Tài
	
	Nhạc - Nam N
	
	MT - H Anh
	
	LSĐL - Hường
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	HĐTN - Trúc
	
	HĐTN - N Ngân
	
	NNgữ - Nam
	
	HĐTN - Thùy
	
	
	

	
	2
	RLKN ANH - M Hương
	
	KHTN - N Ngân
	
	Toán - Trúc
	
	KHTN - Thùy
	
	
	

	
	3
	KHTN - G Hương
	
	NNgữ - Nam
	
	Toán - Trúc
	
	Văn - Yến
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



